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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN LỘC NINH  
TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Bản án số: 56/2021/HS-ST 

Ngày: 22/9/2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN  DANH 
 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà:   Ông Lê Thành Liêm 

 Các hội thẩm nhân dân:  Ông Võ Đức Thọ 

                        Ông Nguyễn Thành Vui 

 - Thư ký  phiên tòa: Bà Lê Thị Kỷ- Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh tham gia phiên tòa: 

Ông Cao Thanh Nam-  Kiểm sát viên . 

 Ngày 18/9/2021 và ngày 22/9/2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước xét xử vụ án hình sự thụ lý số: 48/2021/TLST-HS ngày 

27/8/2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 50/2021/QĐXXST-HS ngày 

07/9/2021 đối với:  

Bị cáo: Đào Ái Qu, sinh ngày:  23/02/1996, tại Bình Phước; Tên gọi khác: 

không; Nơi cư trú: Khu phố Ninh Thành, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước; Nghề nghiệp: Lao động tư do; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Qu tịch: Việt Nam; Con ông Đào Xuân Hoan, 

sinh năm 1960 và bà Đào Thị Liên, Sinh năm 1964; Vợ  Hà Thục Hương, sinh năm 

2001, có 01 con sinh năm 2020. 

Tiền án: Không; Tiền sự:  Không  

Bị bắt từ ngày 04/3/2021 đến nay có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Đào Ái Qu không có công việc làm ổn định. Vào khoảng đầu tháng 12 năm 

2020, Đào Ái Qu lên mạng xã hội Facebook thấy có các hội, nhóm kiếm tiền trực 

tuyến (online) qua ứng dụng MOMO (ví điện tử). Việc đăng ký ứng dụng MOMO 

sẽ được nhận quà khuyến mãi. Mỗi lần, giới thiệu được người tham gia ứng dụng 

MOMO, sẽ nhận được quà, càng giới thiệu nhiều người tham gia sẽ được nhiều 

tiền vào ví điện tử MOMO. 

 Để đăng ký mới trên ứng dụng MOMO bắt buộc phải xác thực tài khoản 

bằng hình ảnh của Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và một Chứng 

minh nhân dân hay một Căn cước công dân chỉ đăng ký được một tài khoản trên 

ứng dụng MOMO; việc đăng ký, giới thiệu, chia sẻ thành công ứng dụng MOMO, 

tài khoản của người dùng chỉ nhận quà được một lần. 

Khi biết được cách thức kiếm tiền trực tuyến như trên, Qu nghĩ ra cách làm 

giả nhiều giấy Chứng minh nhân dân và Căn cước công dân để đăng ký tài khoản 

trên ứng dụng MOMO và đăng ký tài khoản Ngân hàng trực tuyến liên kết với ứng 

dụng MOMO để giới thiệu, chia sẻ với người khác ứng dụng MOMO nhằm mục 

đích nhận được quà tặng khuyến mãi. Qua thu thập tài liệu chứng cứ của Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh, ngày 04/3.2021 Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Lộc Ninh đã ban hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đào 

Ái Qu thuộc KP Ninh Thành, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước  

thu giữ vật chứng gồm:  

-32 (ba mươi hai) tờ tài liệu có in hình giấy chứng minh nhân dân; loại giấy tờ 

cứng, trơn có chữ viết xác nhận tài liệu do Qu làm ra và chữ ký của Đào Ái Qu; 22 

giấy chứng minh nhân dân, 03 thẻ căn cước công dân, 08 (tám) tờ tài liệu có in hình 

chứng minh nhân dân (trong đó có một tờ giấy A4 loại giấy dùng để in màu) và mặt 

trước tờ tiền Việt Nam đồng có mệnh giá 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), số sêri 

NF10458593. 

- 01 (một) hộp nhựa ép Plastic size chứng minh nhân dân nhãn hiệu 

LAMINATING FILM chưa qua sử dung. 

- 72 (bảy mươi hai) miếng nhựa ép Plastic size chứng minh nhân dân được để 

trong hộp nhãn hiệu LAMINATING FILM. 

- 01 (một) chiếc kéo được làm bằng kim loại màu trắng dài 16cm rộng 08cm; 

cán kéo được quấn bằng băng keo đen. 

- 01 (một) chiếc kéo được làm bằng kim loại màu trắng, cán bằng nhựa màu đen 

dài 21cm; rộng 08cm. 
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- 01 (một) chiếc kéo được làm bằng kim loại màu trắng, cán bằng nhựa màu 

xanh dài 17cm, rộng 07cm. 

- 01 (một) hộp quẹt bằng nhựa màu đỏ dài 08cm, rộng 02cm không rõ hiệu. 

- 01 (một) hộp quẹt bằng nhựa màu hồng nhạt dài 7,5cm; rộng 02cm. 

- 01 (một) túi nilong được hàn kín kích thước (3,5x4)cm bên trong có chất rắn 

màu trắng nghi là ma túy để trong một hộp giấy cứng màu đỏ đen kích thước 

(11x13x03)cm trên hộp có ghi chữ KALIBAKAR trong ngăn kéo kích thước 

(24x09x36)cm của bàn gỗ có kích thước (43x45x37)cm, được niêm phong (ký hiệu 

M) . 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung J7 Prime màu trắng đã qua sử dụng 

và sim số 0849737537. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu trắng có ốp nhựa dẻo màu 

đen nâu và sim số 0386798572. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung A21s màu đen kèm theo ốp nhựa 

dẻo màu vàng nhạt. 

- 01 (một) máy tính xách tay hiệu Samsung R428 màu đen đã qua sử dụng, hiện 

trạng: không hoạt động được.  

- 01 (một) máy tính xách tay hiệu MSi GL62 7RDX - 1817XVN, màu đen, đã 

qua sử dụng. 

- 01 (một) máy in màu hiệu CANON G2010, số seri: KMMB11933, màu đen, đã 

qua sử dụng. 

- 01 (một) ram giấy A4, hiệu Double A, đã qua sử dụng.  

- 01 (một) hộp giấy cát tông màu trắng, xanh, đỏ dùng để đựng máy in hiệu 

Canon G1010. 

 Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh, Qu đã thừa nhận 

những các tài liệu và tài sản nêu trên là của bị cáo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Lộc Ninh đã gửi các tài liệu là chứng minh nhân dân và thẻ căn cước 

công dân giám định. 

-Căn cứ Kết luận giám định số 1824/C09Bngày 15/4/2021, Phân viện Khoa học 

hình sự Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh: 03 (ba) mẫu vật ghi “Căn cước công 
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dân” số 001091028659 mang tên Nguyên Kha Minh, số 037093001188 mang tên 

Phạm Văn Hai, số 001078000604 mang tên Bùi Thanh Tuấn là “Căn cước công dân” 

giả. 

-Căn cứ Kết luận giám định số 14/2021/GĐ-TLngày 09/4/2021, Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bình Phước kết luận: Tài liệu cần giám định Chứng minh nhân 

dân ký hiệu A1-A41, A44-A46, A48- A61 là giả.  

Không đủ cơ sở để kết luận: “Giấy chứng minh nhân dân” số 290394479, ghi họ 

tên “Nguyễn Ngọc Nga”, sinh ngày 20-08-1988, nơi đăng kýhộ khẩu thường trú: Ấp 

3, Suối Ngô, Tân Châu, TN gửi đến giám định ký hiệu A42; “Giấy chứng minh nhân 

dân” số 285580151, ghi họ tên “Vũ Minh Quang”, sinh ngày 11-11-1996, nơi đăng 

kýhộ khẩu thường trú: Kp Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước gửi đến 

giám định ký hiệu A43; “Giấy chứng minh nhân dân” số 173075474, ghi họ tên 

“Đinh Văn Luận”, sinh ngày 20-02-1988, nơi đăng kýhộ khẩu thường trú: Xã Thiệu 

Tân, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa gửi đến giám định ký hiệu A47 là thật hay giả. 

 -Căn cứ bản kết luận giám định số: 95/2021/GĐ-MT ngày 10/3/2021, của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước kết luận: Tinh thể màu trắng có 

trong 01 (một) túi nylon (ký hiệu M) được niêm phong gửi giám định là chất Ma 

túy; loại Methamphetamine; có khối lượng là: 0,4052 gam (Không phẩy bốn không 

năm hai gam) 

Tại Bản cáo trạng số 48/CT-VKS ngày 27/8/2021 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Đào Ái Qu về tội:  “Làm giả  con 

dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu liệu giả của cơ 

quan, tổ chức” và tội “ Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đào Ái Qu phạm tội: “Làm giả  con dấu, tài liệu của 

cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức” 

và tội “ Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 341, điểm s khoản 1, Điều 51, Điều 38 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ ung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Đào Ái Qu 36 đến 39 tháng tù. 

Áp dụng điểm c khoản 1 điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, 38 Bộ luật hình 

sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 
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Xử phạt bị cáo Đào Ái Qu 12 đến 15 tháng tù. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật sự, tổng hợp hình phạt chung 

cho 2 tội từ 48 đến 50 tháng tù. 

Bị cáo không tranh luận, không kêu oan. 

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét xử nghị án:  

Bị cáo xin  Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm được về còn 

chăm sóc con nhỏ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Lộc Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh và Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp 

pháp của bị cáo và những người tham gia tố tụng. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo khẳng định cáo trạng của Viện kiểm nhân dân huyện 

Lộc Ninh truy tố bị cáo về tội “Làm giả  con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội 

sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và tội “ Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” là đúng. 

Tòan bộ các tài liệu bị thu giữ khi khám xét chỗ ở của bị cáo gồm CMND, 

CCCD là do một mình bị cáo đã làm ra, trừ 3 CMND mang tên Nguyễn Ngọc Mai, 

Đinh Văn Luận, Vũ Minh Quang là do bị cáo lượm được không phải bị cáo làm ra. 

Bị cáo sử dụng  máy tính xách tay, máy in và các dụng cụ bổ trợ khác như kéo, 

quẹt ga …để làm giả CMND, CCCD. Đối với gói ma túy thu giữ trong quá trình 

khám xét, bị cáo xác nhận là ma túy do bị cáo mua về để sử dụng, ngoài ra không 

có mục đích gì khác.  

Kết luận giám định số: 95/2021/GĐ-MT ngày 10/3/2021 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bình Phước: Tinh thể màu trắng có trong 01 (một) túi nylon 
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(ký hiệu M) được niêm phong gửi giám định là chất Ma túy; loại 

Methamphetamine; có khối lượng là: 0,4052gam bị cáo xác nhận tại phiên tòa 

chính là của bị cáo. 

[3] Động cơ và mục đích phạm tội của bị cáo:  

Vì muốn được nhận quà và tiền khuyến mãi khi mở tài khoản MoMo, bị cáo 

đã dùng thủ đoạn làm giả chứng minh nhân dân để đăng ký tài khoản.Bị cáo thừa 

nhận đã đăng ký thành công 15 tài khoản MoMo bằng CMND giả do bị cáo làm và 

được khuyến mãi thông qua việc nạp thể cào điện thoại để chơi Game tương đương 

số tiền 1.500.000đ. 

Về ý thức chủ quan của bị cáo nhận thức được hành làm giả tài liệu và sử 

dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức là vi phạm pháp luật. Nhưng vì mục đích lợi 

nhuận bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, do đua đòi, bị cáo lại còn 

sử dụng ma túy, bị cáo cũng nhận thức được ma túy có những tác hại đến sức khỏe, 

người sử dụng ma túy bị ảnh hưởng về tinh thần, mất khả năng tự chủ có thể gây ra 

những hậu quả xấu cho xã hội nhưng bị cáo vẫn cố ý sử dụng. 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh truy tố bị cáo Đào Ái Qu về tội 

“Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu 

liệu giả của cơ quan, tổ chức” và tội “ Tàng trữ trái phép chất ma túy” là hoàn toàn 

có căn cứ đúng người, đúng tội. 

[4] Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội cũng như tại phiên tòa công 

khai, bị cáo là người đã thành niên, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. 

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà 

nước, và sự quản lý độc quyền của nhà nước về các chất ma túy gây ảnh hưởng 

xấu đến tình hình trật tự tại địa phương, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội của 

mình với lỗi cố ý. Do đó, cần có một hình phạt nghiêm tương xứng với hành vi và 

hậu quả bị cáo gây ra nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo thành người tốt, có ích cho xã 

hội và phòng ngừa chung. 

 Hành vi của bị cáo phạm 2 tội nên bị cáo phải chịu tổng hợp hình phạt theo 

qui định tại điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự. 
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Xét về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo được áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 

của Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh  đề nghị Hội đồng xét xử 

áp dụng hình phạt như trong bản luận tội là phù hợp được hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

[5] Về vật chứng vụ án: 

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung J7 Prime màu trắng đã qua 

sử dụng và sim số 0849737537; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu 

trắng có ốp nhựa dẻo màu đen nâu và sim số 0386798572; 01 (một) máy tính xách tay 

hiệu MSi GL62 7RDX - 1817XVN, màu đen, đã qua sử dụng; 01 (một) máy in màu 

hiệu CANON G2010, số seri: KMMB11933, màu đen, đã qua sử dụng, đây là toàn bộ 

công cụ, phương tiện phạm tội tịch thu sung vào công ngân sách Nhà Nước. 

Đối với 01 máy tính xách tay hiệu Samsung R428 màu đen đã qua sử dụng, là 

tài sản của bị can Đào Ái Qu, không sử dụng vào mục đích phạm tội và Đối với 01 

điện thoại di động hiệu Samsung A21s màu đen kèm theo ốp nhựa dẻo màu vàng nhạt 

bị cáo khai là điện thoại của chị Hà Thục Phương (là vợ của Đào Ai Qu) không liên 

quan đến vụ án  trả lại cho bị cáo. 

Đối với 01 túi nilong được hàn kín kích thước (3,5x4)cm, bên trong có chất rắn 

màu trắng, để một  hộp giấy cứng, màu đỏ đen, kích thước (3,5x4)cm, bên trong có 

chất rắn màu trắng, để trong một hộp giấy cứng, màu đỏ đen, kích thước 

(11x13x03)cm, trên hộp có ghi chữ KALIBAKAR, trọng lượng hoàn trả sau khi giám 

định là 0,3038gam là chất cấm lưu hành tịch thu tiêu hủy. 

- 01 (một) hộp nhựa ép Plastic size chứng minh nhân dân nhãn hiệu 

LAMINATING FILM chưa qua sử dung. 

- 72 (bảy mươi hai) miếng nhựa ép Plastic size chứng minh nhân dân được để 

trong hộp nhãn hiệu LAMINATING FILM. 

- 01 (một) chiếc kéo được làm bằng kim loại màu trắng dài 16cm rộng 08cm; 

cán kéo được quấn bằng băng keo đen. 

- 01 (một) chiếc kéo được làm bằng kim loại màu trắng, cán bằng nhựa màu đen 

dài 21cm; rộng 08cm. 
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- 01 (một) chiếc kéo được làm bằng kim loại màu trắng, cán bằng nhựa màu 

xanh dài 17cm, rộng 07cm. 

- 01 (một) hộp quẹt bằng nhựa màu đỏ dài 08cm, rộng 02cm không rõ hiệu. 

- 01 (một) hộp quẹt bằng nhựa màu hồng nhạt dài 7,5cm; rộng 02cm. 

- 01 (một) ram giấy A4, hiệu Double A, đã qua sử dụng.  

- 01 (một) hộp giấy cát tông màu trắng, xanh, đỏ dùng để đựng máy in hiệu 

Canon G1010 Là những công cụ phương tiện liên quan đến việc làm giả tài liệu, 

không còn giá trị sử dụng tịch thu tiêu hủy. 

Các tài liệu gồm: 32 (ba mươi hai) tờ tài liệu có in hình giấy chứng minh nhân 

dân, 

- 08 (tám) tờ tài liệu có in hình chứng minh nhân dân (trong đó có một tờ giấy 

A4 loại giấy dùng để in màu) và mặt trước tờ tiền Việt Nam đồng có mệnh giá 

100.000đ (Một trăm nghìn đồng), số sêri NF10458593, 22 CMND và 03 CCCD là 

các tài liệu đã được giám định chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Cơ quan thi 

hành án dân sự huyện Lộc Ninh đã chuyển cho Tòa án để lưu kèm theo hồ sơ vụ án. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Không phát sinh 

 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo luật định. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Về tội danh: 

Tuyên bố bị cáo Đào Ái Qu phạm tội: “Làm giả  con dấu, tài liệu của cơ 

quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức” và 

tội “ Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

2. Về điều luật áp dụng và mức hình phạt: 

 Áp dụng điểm b, khoản 3 Điều 314, điểm s khoản 1 Điều 51,  Điều 38 , điểm 

a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Đào Ái Qu 03( Ba) năm tù. 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, điểm  s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 
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Xử phạt bị cáo Đào Ái Qu 01(một) năm tù. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015; sửa đổi bổ 

sung 2017  

Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành chung là 04 (Bốn) năm tù. Thời 

gian tính tù từ ngày 04/3/2021.  

Tiếp tục tạm giam bị cáo trong thời hạn 45 ngày tính từ ngày tuyên án để 

đảm bảo việc thi hành án. 

3.Vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a,b,c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình 

sự, điểm a,c khoản 2 Điều 106 Bộ luật hình sự năm 2015; sửa đổi bổ sung năm 

2017; 

Tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước:  01 (một) điện thoại di động hiệu 

Samsung J7 Prime màu trắng đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 

7 Plus màu trắng có ốp nhựa dẻo màu đen nâu ; 01 (một) máy tính xách tay hiệu MSi 

GL62 7RDX - 1817XVN, màu đen, đã qua sử dụng; 01 (một) máy in màu hiệu 

CANON G2010, số seri: KMMB11933, màu đen. 

Buộc Đào Ái Qu nộp số tiền 1.500.000đ(Một triệu năm trăm ngàn) do thu lợi 

bất chính sung vào ngân sách nhà nước. 

-Tịch thu tiêu hủy:  01 túi nilong được hàn kín kích thước (3,5x4)cm, bên trong 

có chất rắn màu trắng, để một  hộp giấy cứng, màu đỏ đen, kích thước (3,5x4)cm, bên 

trong có chất rắn màu trắng, để trong một hộp giấy cứng, màu đỏ đen, kích thước 

(11x13x03)cm, trên hộp có ghi chữ KALIBAKAR, trọng lượng hoàn trả sau khi giám 

định là 0,3038gam. 

- 01 (một) hộp nhựa ép Plastic size chứng minh nhân dân nhãn hiệu 

LAMINATING FILM chưa qua sử dụng. 

- 72 (bảy mươi hai) miếng nhựa ép Plastic size chứng minh nhân dân được để 

trong hộp nhãn hiệu LAMINATING FILM. 

- 01 (một) chiếc kéo được làm bằng kim loại màu trắng dài 16cm rộng 08cm; 

cán kéo được quấn bằng băng keo đen. 

- 01 (một) chiếc kéo được làm bằng kim loại màu trắng, cán bằng nhựa màu đen 

dài 21cm; rộng 08cm. 
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- 01 (một) chiếc kéo được làm bằng kim loại màu trắng, cán bằng nhựa màu 

xanh dài 17cm, rộng 07cm. 

- 01 (một) hộp quẹt bằng nhựa màu đỏ dài 08cm, rộng 02cm không rõ hiệu. 

- 01 (một) hộp quẹt bằng nhựa màu hồng nhạt dài 7,5cm; rộng 02cm. 

- 01 (một) ram giấy A4, hiệu Double A, đã qua sử dụng.  

- 01 (một) hộp giấy cát tông màu trắng, xanh, đỏ dùng để đựng máy in hiệu 

Canon G1010. 

-Trả cho Đào Ái Qu  01 máy tính xách tay hiệu Samsung R428 màu đen đã qua 

sử dụng, 01 điện thoại di động hiệu Samsung A21s màu đen kèm theo ốp nhựa dẻo 

màu vàng nhạt 

(Các vật chứng đã được thống kê và mô tả như trong biên bản về việc giao 

nhận vật chứng, tài sản số 0006848 ngày 31/8/2021của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).  

 4. Về án phí:  

Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban 

thường vụ Qu Hội: 

Bị cáo Đào Ái Qu  phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng)án phí hình sự 

sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15  ngày kể từ ngày tuyên 

án để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nơi nhận:                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Phước;          THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Bình Phước 

-VKSND huyện Lộc Ninh 

- Bị cáo và đương sự; 

- Bộ phận HSNV CA Lộc Ninh; 

- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;                                

- Chi cục THADS huyện Lôc Ninh; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                         Lê Thành Liêm 
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